
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Ngày 31 tháng 12 năm 2007
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN Mã 
số

Thuyết
minh Số cuối năm Số đầu năm

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 50.888.300.601 31.440.042.807
I. Các khoản phải thu dài hạn 210
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212
3. Phải thu dài hạn nội bộ 213
4. Phải thu dài hạn khác 218
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219
II. Tài sản cố định 220 11.319.969.993 3.524.045.049
1. Tài sản cố định hữu hình 221 (9.3) 11.319.969.993 3.524.045.049
 - Nguyên giá 222 15.155.010.590 6.469.715.616
 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (3.835.040.597) (2.945.670.567)
2. Tài sản cố định thuê tài chính 224
 - Nguyên giá 225
 - Giá trị hao mòn lũy kế 226
3. Tài sản cố định vô hình 227
 - Nguyên giá 228
 - Giá trị hao mòn lũy kế 229
4. Chi phí  xây dựng cơ bản dở dang 230
III. Bất động sản đầu tư 240
 - Nguyên giá 241
 - Giá trị hao mòn lũy kế 242
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 (9.4) 39.150.809.773 27.665.737.103
1. Đầu tư vào công ty con 251
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 31.585.598.571 22.348.937.103
3. Đầu tư dài hạn khác 258 7.565.211.202 5.316.800.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259
V. Tài sản dài hạn khác 260 417.520.835 250.260.655
1. Chi phí trả trước dài hạn 261
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 (10.6) 207.330.377 41.270.197
3. Tài sản dài hạn khác 268 210.190.458 208.990.458

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 141.759.104.137 90.832.170.440

(Phần tiếp theo ở trang 9)

Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận không tách rời của Báo cáo tài chính hợp nhất. 8



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Ngày 31 tháng 12 năm 2007
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

A. NỢ PHẢI TRẢ 300 58.925.169.432 35.018.423.183
I. Nợ ngắn hạn 310 37.048.537.557 32.419.172.558
1. Vay và nợ ngắn hạn 311
2. Phải trả người bán 312 21.405.571.543 3.260.855.159
3. Người mua trả tiền trước 313 11.327.218.224 26.768.960.066
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 (9.5) 1.606.293.289 317.651.535
5. Phải trả người lao động 315 1.602.174.339 1.458.417.940
6. Chi phí phải trả 316 740.465.633 147.393.560
7. Phải trả nội bộ 317
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD 318
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 366.814.529 465.894.298
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320
II. Nợ dài hạn 330 21.876.631.875 2.599.250.625
1. Phải trả dài hạn người bán 331
2. Phải trả dài hạn nội bộ 332
3. Phải trả dài hạn khác 333 (9.6) 21.797.805.000 2.566.882.500
4. Vay và nợ dài hạn 334
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 78.826.875 32.368.125
7. Dự phòng phải trả dài hạn 337
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 80.878.784.542 54.755.046.398
I. Vốn chủ sở hữu 410 (9.7.1) 77.599.089.282 51.333.899.698
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 56.000.000.000 27.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 412 2.654.566.400 15.246.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 7.762.789 478.702.287
4. Cổ phiếu quỹ 414 (127.870.000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 83.694.867 107.770.693
7. Quỹ đầu tư phát triển 417 407.977.872 5.478.127.995
8. Quỹ dự phòng tài chính 418
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 (9.7.2) 18.572.957.354 18.254.052.723
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB 421
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 3.279.695.260 3.421.146.700
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431 3.279.695.260 3.421.146.700
2. Nguồn kinh phí 432
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 500 (9.9) 1.955.150.163 1.058.700.859

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 600 141.759.104.137 90.832.170.440

NGUỒN VỐN Mã 
số

Thuyết 
minh Số cuối năm Số đầu năm

  Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận không tách rời của Báo cáo tài chính hợp nhất. 9



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Ngày 31 tháng 12 năm 2007
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

1. Tài sản thuê ngoài
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược
4. Nợ khó đòi đã xử lý (VND)
5. Ngoại tệ
     + USD 1.350.364,52     1.639.353,83     
     + EUR 293,22               
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

NGUYỄN BÍCH LÂN

TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngày 25 tháng 09 năm 2009

Chỉ tiêu Thuyết 
minh Số cuối năm Số đầu năm

  Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận không tách rời của Báo cáo tài chính hợp nhất. 10



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2007
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 262.538.753.852
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp 
    dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 (10.1) 262.538.753.852
4. Giá vốn hàng bán 11 (10.2) 248.373.468.997
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp 
    dịch vụ (20 = 10 - 11) 20 14.165.284.855
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 (10.3) 8.867.144.056
7. Chi phí tài chính 22 (10.4) 798.749.451
    Trong đó: Chi phí lãi vay 23
8. Chi phí bán hàng 24
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 (10.2) 7.097.470.825
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
      [30=20+(21-22)-(24+25)] 30 15.136.208.635
11. Thu nhập khác 31 (10.5) 339.021.636
12. Chi phí khác 32 97.752.404
13. Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 241.269.232
14. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết,
      liên doanh 50 (286.299.199)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (60=30+40+50) 60 15.091.178.668
16.1 Chi phí thuế TNDN hiện hành 61 1.985.268.368
16.2 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 62 (10.6) (166.060.180)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
      (70=60-61-62) 70 13.271.970.480
17.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số 71 399.945.304
17.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ 72 12.872.025.176
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 80 (10.7) 33.016

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

CHỈ TIÊU Mã 
số

Thuyết 
minh Năm nay

Ngày 25 tháng 09 năm 2009

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN BÍCH LÂN

Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận không tách rời của Báo cáo tài chính hợp nhất. 11



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP)
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2007
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1. Lợi nhuận trước thuế 01 15.091.178.668
2. Điều chỉnh cho các khoản

Khấu hao tài sản cố định 02 928.162.280
Các khoản dự phòng 03
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04 (134.274.571)
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (7.875.000.337)
Chi phí lãi vay 06

3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn 
lưu động 08 8.010.066.040 
Tăng, giảm các khoản phải thu 09 (24.594.605.430)
Tăng, giảm hàng tồn kho 10
Tăng, giảm các khoản phải trả 11 20.924.700.905
(không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
Tăng giảm chi phí trả trước 12 124.434.299
Tiền lãi vay đã trả 13
Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 (1.402.110.935)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 16 (8.946.330.185)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (5.883.845.306)

II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21 (8.749.948.724)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 22 238.071.130
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác 23
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 (12.802.791.202)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 90.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 7.949.089.906

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (13.275.578.890)

Năm nayThuyết
minh

(Phần tiếp theo ở trang 13)

CHỈ TIÊU Mã 
số

Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận không tách rời của Báo cáo tài chính hợp nhất. 12



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP)
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2007
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Năm nayThuyết
minhCHỈ TIÊU Mã 

số
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31 21.430.350.000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của 

doanh nghiệp đã phát hành 32 (172.500.000)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (5.446.140.000)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 15.811.710.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) 50 (3.347.714.196)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 32.251.985.853
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 22.694.636
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61) 70 28.926.966.293

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

Ngày 25 tháng 09 năm 2009

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN BÍCH LÂN

Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận không tách rời của Báo cáo tài chính hợp nhất. 13




